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	BỘ CÔNG AN


Số:             /BC-BCA-K01
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


   Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022


              (DỰ THẢO)

BÁO CÁO

Tổng kết 05 năm thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017
 

Luật Cảnh vệ được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực từ ngày 01/7/2018, là văn bản pháp lý cao nhất quy định về công tác bảo đảm an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện đặc biệt quan trọng và khu vực, mục tiêu trọng yếu. Qua 05 năm triển khai thi hành Luật Cảnh vệ, Bộ Công an tổng kết đánh giá kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN

Năm năm qua, tình hình thế giới và khu vực biến đổi sâu sắc, một số vấn đề nằm ngoài dự báo của lực lượng chức năng. Tình hình xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp biên giới, chủ quyền biển đảo, khuynh hướng ly khai, biểu tình, bạo loạn vẫn xảy ra ở nhiều khu vực. Các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống như nguồn nước, lương thực, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh... tác động trực tiếp, mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống xã hội. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xung đột vũ trang Nga – Ucraina, chủ nghĩa cực hữu trỗi dậy ở Mỹ, Australia, Canada và châu Âu đã làm gia tăng các vụ việc phức tạp, gây ra tình trạng bất ổn chính trị, tạo thành làn sóng ngầm lan rộng ra nhiều khu vực trên thế giới
. 
Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng được triển khai quyết liệt và đạt hiệu quả cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, thế và lực của nước ta không ngừng được củng cố, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. 
Tuy nhiên, công tác bảo đảm an ninh, an toàn các đối tượng cảnh vệ vẫn phải đối mặt với một số thách thức: 
(1) Các thế lực thù địch, phản động, số chống đối tiếp tục cấu kết trong, ngoài nước nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”, tập trung tác động, chuyển hóa nội bộ, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, khoét sâu mâu thuẫn nội bộ trong Đảng, gia tăng các yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ trong nội bộ, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa lực lượng Quân đội và lực lượng Công an nhằm làm suy giảm sức mạnh của lực lượng vũ trang; triệt để lợi dụng các vấn đề "nhạy cảm", những vấn đề "nóng" được dư luận xã hội quan tâm như: Công tác nhân sự, công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông, vấn đề môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh, công tác quản lý, sử dụng đất đai, một số sai phạm trong thực hiện các dự án lớn… để lôi kéo, kích động người dân kéo về khu vực Trung ương, Chính phủ, Trụ sở tiếp dân của Đảng, Nhà nước tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự. (2) Tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc lái xe sử dụng chất kích thích gây tai nạn giao thông liên hoàn ngay tại trung tâm các thành phố lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. (3) Công tác phòng cháy, chữa cháy còn nhiều bất cập, sơ hở, gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy lớn, gây thiệt hại về người và vật chất. (4) Tình hình vi phạm pháp luật về tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ vẫn xảy ra; (5) Tình trạng sử dụng ma túy, các chất kích thích gây ảo giác trong một bộ phận giới trẻ, vị thành niên diễn biến phức tạp...
Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, Bộ Công an đã tích cực phối hợp với Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành liên quan triển khai thi hành Luật Cảnh vệ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các đối tượng cảnh vệ nói riêng.
II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh vệ  

Sau khi Luật Cảnh vệ được ban hành, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Cảnh vệ cho cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an địa phương; mở các lớp tập huấn công tác cảnh vệ cho Công an các đơn vị, địa phương và thường xuyên hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Luật Cảnh vệ và các văn bản liên quan. Thông qua các đợt tập huấn, đã giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nội dung về Luật Cảnh vệ và nghiệp vụ công tác cảnh vệ, xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của công tác này để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ở địa phương tham gia, phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ và đưa ra những chủ trương, kế hoạch đúng đắn, kịp thời.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Luật Cảnh vệ đến các cơ quan trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức liên quan, nhất là đối với các đơn vị làm công tác cơ mật, các đơn vị trực tiếp phục vụ hoạt động của đối tượng cảnh vệ. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nội dung quy định của Luật Cảnh vệ, gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; đồng thời, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện bám sát với đặc điểm, nhiệm vụ công tác cảnh vệ trong lực lượng Quân đội. Công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện được tiến hành toàn diện, đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, kết hợp chặt chẽ với công tác giáo dục, tổ chức học tập, quán triệt luật, nghị định, thông tư, quyết định của các cấp về công tác cảnh vệ.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật Cảnh vệ cùng các văn bản có liên quan; thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm và kiến thức chuyên môn cho cán bộ, nhân viên tham gia công tác cảnh vệ.

2. Công tác xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cảnh vệ 

Để cụ thể hoá các nội dung của Luật Cảnh vệ, Bộ Công an đã tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cảnh vệ; đồng thời, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cảnh vệ, cụ thể:

- Nghị định số 90/2018/NĐ-CP ngày 25/06/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ;
- Thông tư số 14/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ; 
- Thông tư số 15/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ; 
- Thông tư số 38/2018/TT-BCA ngày 14/12/2018 quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; 
- Thông tư số 61/2019/TT-BCA ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ; 
- Thông tư số 93/2020/TT-BCA ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ; 
- Thông tư số 89/2021/TT-BCA ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy Bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ.... 
Bộ Quốc phòng đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn quân: (1) Thông tư số 90/2018/TT-BQP ngày 29/6/2018 quy định tổ chức, biên chế, chức danh, trang bị và tiêu chuẩn tuyển chọn người vào lực lượng Cảnh vệ Bộ Quốc phòng; (2) Thông tư số 162/2018/TT-BQP ngày 11/11/2018 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng...  
3. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn các đối tượng cảnh vệ
Từ năm 2018 đến nay, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan bảo vệ an toàn mọi hoạt động
 của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ở trong nước và nước ngoài; các đoàn khách quốc tế
 có chế độ cảnh vệ thăm và làm việc tại Việt Nam; các sự kiện đặc biệt quan trọng
; bảo đảm an ninh, an toàn các khu vực, mục tiêu trọng yếu tại Trung tâm chính trị Ba Đình và nơi ở thường xuyên của đối tượng cảnh vệ. 
Trong quá trình triển khai công tác bảo vệ, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an (nòng cốt là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) đã chủ động đánh giá các nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn của đối tượng cảnh vệ; phối hợp với các đơn vị liên quan nắm chắc chương trình hoạt động cũng như các đặc điểm, sở thích, thói quen, phong tục tập quán của đối tượng cảnh vệ; triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo quy định; đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu về ngoại giao, thể hiện sự trọng thị, mến khách theo đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 
Mặc dù gặp nhiều khó khăn về tài chính, nguồn nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, vũ khí, khí tài, hệ thống cơ sở vật chất... song các lực lượng đã tập trung, nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ. Có được kết quả nêu trên một phần quan trọng là nhờ sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn mang đến sự thành công trong công tác cảnh vệ. Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác phối hợp, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng, củng cố, phát huy các mối quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ thông qua nhiều hình thức, cơ chế phối hợp như ký quy chế phối hợp, bản ghi nhớ hợp tác... Điển hình là, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã ký Quy chế phối hợp, Bản ghi nhớ hợp tác với 24 cơ quan, đơn vị trong
 và ngoài
 lực lượng vũ trang để phục vụ công tác cảnh vệ như: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Cục Lễ tân Nhà nước, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội... Công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm được các bên thực hiện thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cảnh vệ, giúp phòng ngừa, ngăn chặn những sơ hở, thiếu sót có thể xảy ra trong công tác bảo vệ, từ việc huy động cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm phục vụ nhu cầu hoạt động của lãnh đạo, đến việc đề ra các nội quy, chế độ công tác để các cơ quan, đơn vị thực hiện hay việc chủ động ứng phó, điều chỉnh các phương án phù hợp trong thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp...

4. Các công tác khác

Theo Luật Cảnh vệ, lực lượng Cảnh vệ được tổ chức tại Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, bao gồm cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) và Cục Bảo vệ An ninh Quân đội (Bộ Quốc phòng). Cán bộ, chiến sỹ cảnh vệ, đặc biệt là sỹ quan bảo vệ tiếp cận, được tuyển chọn kỹ lưỡng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng như võ thuật, bắn súng, lái xe, xử lý tình huống... thường xuyên luyện tập, sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất. 

Để bảo đảm điều kiện cho lực lượng Cảnh vệ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã phối hợp đề xuất Chính phủ hoặc trực tiếp trao đổi, thống nhất giải quyết trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ nhằm tháo gỡ một số vướng mắc trong việc thực hiện chế độ chính sách, chế độ đặc thù cũng như kiện toàn tổ chức, bộ máy, bảo đảm biên chế, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh vệ. 

Bộ Công an đã được Chính phủ phê duyệt, trang bị, mua sắm theo các dự án (mua sắm trang bị kỹ thuật đảm bảo an ninh, an toàn khu vực trụ sở Trung ương Đảng, dự án mua sắm xe ô tô chuyên dùng...) và cấp một phần kinh phí cho các hoạt động nghiệp vụ cảnh vệ đáp ứng yêu cầu bảo vệ. 

Cùng với công tác xây dựng lực lượng, phát triển các mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị trong nước, Bộ Công an cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cảnh vệ theo hướng củng cố, phát huy quan hệ với các đối tác truyền thống, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với cơ quan an ninh, cảnh vệ của một số nước như Mỹ, Nga, Hàn Quốc… để trao đổi thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ nguồn lực trong công tác cảnh vệ
; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác nước ngoài và khách quốc tế là đối tượng cảnh vệ đến Việt Nam. 
III. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH THI HÀNH LUẬT CẢNH VỆ

1. Khó khăn, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thi hành Luật Cảnh vệ đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập về cơ sở pháp lý, cần phải được tháo gỡ kịp thời. Các vướng mắc, bất cập tập trung ở 06 nhóm vấn đề: (1) Đối tượng cảnh vệ; (2) Biện pháp, chế độ cảnh vệ; (3) Lực lượng Cảnh vệ; (4) Quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ; (5) Quyền và trách nhiệm của người là đối tượng cảnh vệ; (6) Vấn đề in và cấp phát thẻ, phù hiệu phục vụ công tác cảnh vệ.
Thứ nhất, về đối tượng cảnh vệ

Điểm đ, Khoản 4, Điều 10 Luật Cảnh vệ quy định sự kiện đặc biệt quan trọng là đối tượng cảnh vệ, trong đó có "Hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam có đối tượng cảnh vệ quy định tại khoản 1, điểm a và điểm b khoản 2 Điều này
 tham dự hoặc chủ trì hội nghị". 

Như vậy một Hội nghị quốc tế có một trong số các đối tượng cảnh vệ quy định tại khoản 1, điểm a, b khoản 2 Điều 10 (hiện tại đối tượng cảnh vệ quy định tại khoản 1 Điều 10 có 37 đồng chí, trong đó có các đồng chí lãnh đạo đã nghỉ hưu như Nguyên Tổng Bí thư, Nguyên Chủ tịch nước...) tham dự hoặc chủ trì hội nghị thì được xác định là sự kiện đặc biệt quan trọng và được áp dụng các biện pháp cảnh vệ quy định tại Điều 14 Luật Cảnh vệ, trong đó có các biện pháp cảnh vệ đối với đại biểu tham dự như tuần tra, canh gác nơi ở tập trung của đại biểu; kiểm tra an ninh, an toàn phương tiện đưa, đón đại biểu; kiểm tra thức ăn, nước uống, đồ vật, phương tiện ra, vào khu vực nơi ở tập trung của đại biểu... như đối với đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Kỳ họp của Quốc hội, Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là chưa phù hợp.
Ngày 05 tháng 5 năm 2022, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 35-KL/TW về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; trong đó quy định Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thuộc nhóm các chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, Luật Cảnh vệ 2017 chưa quy định Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là đối tượng cảnh vệ.

Thứ hai, về biện pháp, chế độ cảnh vệ

Điều 11, Điều 12 Luật Cảnh vệ quy định chung biện pháp cảnh vệ và chế độ cảnh vệ dẫn đến áp dụng không thống nhất. 

Một số biện pháp cảnh vệ hiện nay lực lượng Cảnh vệ đang triển khai thực hiện nhưng nội dung của các biện pháp chưa quy định cụ thể trong luật, như kiểm tra an ninh, kiểm soát người, đồ vật, phương tiện ra, vào khu vực, địa điểm tổ chức các sự kiện đặc biệt quan trọng, kiểm tra an ninh, an toàn thường xuyên tại khu vực trọng yếu, địa điểm hoạt động của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Do vậy, nội dung này cần bổ sung vào Luật Cảnh vệ, tạo hành lang pháp lý để triển khai hiệu quả công tác cảnh vệ.

Thứ ba, về lực lượng Cảnh vệ

Khoản 1 Điều 16 Luật Cảnh vệ quy định: "Lực lượng Cảnh vệ được tổ chức tại Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, bao gồm: Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thuộc Bộ Công an; Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ của Cục Bảo vệ An ninh Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng".
 Quy định trên chưa phù hợp với khoản 2 Điều 18 Luật Công an nhân dân quy định: "Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đơn vị trực thuộc Bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Công an xã, phường, thị trấn và các đơn vị còn lại trong Công an nhân dân".
Thứ tư, về quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ

Thực tiễn các quốc gia trên thế giới và Việt Nam cho thấy công tác cảnh vệ là một nội dung quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào việc bảo đảm các điều kiện cho sự ổn định vững mạnh chế độ, chính trị, sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia. Vì vậy công tác cảnh vệ đều được các quốc gia dành sự quan tâm đặc biệt, mà trước hết là tạo dựng cơ sở pháp lý đủ mạnh để tổ chức, tiến hành công tác cảnh vệ một cách hiệu quả. 
Luật Cảnh vệ đã quy định quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ, tuy nhiên một số quyền cần phải cụ thể hóa để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện công tác cảnh vệ như: (1) Tư lệnh Cảnh vệ có quyền phát hành thẻ, Giấy, phù hiệu phục vụ công tác cảnh vệ (cả trong nước và nước ngoài); (2) Trong trường hợp cần thiết, được thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ bảo vệ đối tượng cảnh vệ khi đi công tác nước ngoài.

Thứ năm, về quyền và trách nhiệm của người là đối tượng cảnh vệ

Điều 15 Luật Cảnh vệ quy định Người là đối tượng cảnh vệ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Luật Cảnh vệ có quyền yêu cầu lực lượng Cảnh vệ thực hiện biện pháp, chế độ Cảnh vệ theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 và có trách nhiệm thực hiện yêu cầu về biện pháp, chế độ cảnh vệ theo quy định của Luật Cảnh vệ. Tuy nhiên trên thực tế một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, có lúc, có nơi còn từ chối chế độ cảnh vệ; không thực hiện đúng các yêu cầu của công tác cảnh vệ như bố trí các phương án bảo vệ, bố trí xe dẫn đường, bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận...
Thứ sáu, vấn đề in, cấp phát và sử dụng thẻ, phù hiệu trong quá trình triển khai nhiệm vụ cảnh vệ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Cảnh vệ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thiết kế, in, quản lý và cấp phát các loại thẻ, phù hiệu phục vụ công tác bảo vệ đối tượng cảnh vệ, cụ thể: Bảo vệ các đoàn khách quốc tế sang thăm Việt Nam; Các sự kiện đặc biệt quan trọng trong nước và hội nghị quốc tế được tổ chức tại Việt Nam (Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng, các kỳ họp Trung ương, Quốc hội, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, Tuần lễ Cấp cao APEC, Năm Chủ tịch ASEAN…); Các chuyến công tác trong nước và nước ngoài của lãnh đạo chủ chốt...; phối hợp với các Văn phòng lãnh đạo cấp cao tổ chức thiết kế, in, quản lý, cấp phát các loại thẻ, phù hiệu, triển khai lực lượng, trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát ra, vào các khu vực mục tiêu trọng yếu.

Thực tế cho thấy, phát hành thẻ, phù hiệu là biện pháp quan trọng để kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực trọng yếu, các sự kiện đặc biệt quan trọng, địa điểm hoạt động của đối tượng cảnh vệ và tương đồng với cách triển khai của lực lượng Cảnh vệ các nước có trình độ phát triển cao trên thế giới  như Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc... Tuy nhiên, các nội dung liên quan đến thẻ, phù hiệu chưa được quy định cụ thể trong Luật Cảnh vệ để thống nhất thực hiện trên phạm vi toàn quốc.
Ngoài ra, một số thuật ngữ chuyên ngành về công tác cảnh vệ, như: “Chế độ cảnh vệ”, “sự kiện đặc biệt quan trọng”, “khách quốc tế”, “khu vực, mục tiêu cảnh vệ”, “hộ tống bảo vệ”, “kiểm tra an ninh, an toàn”, “kiểm nghiệm thức ăn, nước uống”, “thẻ, phù hiệu”, "Giấy bảo vệ đặc biệt" chưa được Luật giải thích từ ngữ; do vậy áp dụng trên thực tế chưa được thống nhất.

2. Nguyên nhân cơ bản của những khó khăn, hạn chế
- Nhận thức của một số cán bộ về công tác xây dựng, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về cảnh vệ còn chưa đầy đủ, chưa thấy rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác này đối với sự ổn định chính trị và an ninh, trật tự. Công tác tham mưu về xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chưa chủ động nghiên cứu, đề xuất các nội dung mang tính chiến lược, dài hạn mà chủ yếu thực hiện theo chương trình, kế hoạch của cơ quan chuyên môn. Quá trình xây dựng Luật Cảnh vệ còn chưa dự kiến hết được những nội dung mang tính lâu dài và phù hợp với diễn biến tình hình hiện nay. 

- Một số Bộ, ban, ngành, địa phương chưa triển khai hiệu quả, chưa tiếp cận và nắm vững nội dung của Luật Cảnh vệ, do đó chưa tạo điều kiện thuận lợi trong phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ. 

- Kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng, tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về cảnh vệ chưa được quan tâm đúng với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT   

1. Từ thực tiễn nêu trên, việc hoàn thiện pháp luật về cảnh vệ là yêu cầu cấp thiết, đáp ứng chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phù hợp với tiến trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Công an đề xuất xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ để giải quyết kịp thời yêu cầu công tác cảnh vệ. 

Nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào các nhóm sau:


 (1) Về đối tượng cảnh vệ


- Về đối tượng cảnh vệ là con người

Bổ sung đối tượng cảnh vệ là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Cụ thể đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10: Bổ sung Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao là đối tượng cảnh vệ.


- Đối tượng cảnh vệ là các sự kiện đặc biệt quan trọng
Sửa đổi theo hướng thu hẹp phạm vi hội nghị quốc tế được xác định là sự kiện đặc biệt quan trọng. Cụ thể sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 4 Điều 10 như sau: "Hội nghị, lễ hội do Trung ương Đảng, Nhà nước tổ chức; đại hội đại biểu toàn quốc do tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương tổ chức; hội nghị quốc tế do Nhà nước đăng cai tổ chức có đối tượng cảnh vệ quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này tham dự hoặc chủ trì hội nghị".

(2) Về biện pháp cảnh vệ

- Tách biện pháp cảnh vệ ra khỏi chế độ cảnh vệ để tạo thuận lợi cho lực lượng Cảnh vệ thực thi nhiệm vụ; 
- Quy định cụ thể nội dung và cách thức thực hiện biện pháp cảnh vệ;
- Bổ sung giải thích cụ thể một số thuật ngữ về biện pháp cảnh vệ, như: “Chế độ cảnh vệ”, “sự kiện đặc biệt quan trọng”, “khách quốc tế”, “khu vực, mục tiêu cảnh vệ”, “hộ tống bảo vệ”, “kiểm tra an ninh, an toàn”, “kiểm nghiệm thức ăn, nước uống”, “thẻ, phù hiệu”, “Giấy bảo vệ đặc biệt”.

(3) Về quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ 
- Cụ thể hóa quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ để thuận lợi trong thực hiện công tác cảnh vệ, như cụ thể hóa một số quyền: (1) Tư lệnh Cảnh vệ có quyền phát hành thẻ, Giấy, phù hiệu phục vụ công tác cảnh vệ (cả trong nước và nước ngoài); (2) Trong trường hợp cần thiết, được thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ khi đi công tác nước ngoài. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 theo hướng quy định lực lượng Cảnh vệ gồm cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ thuộc Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng để bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Công an nhân dân.
2. Đề xuất Chính phủ chỉ đạo các địa phương tập trung giải quyết có hiệu quả tình hình khiếu kiện ở các địa phương, kiên quyết không để các vụ khiếu kiện đông người kéo về các cơ quan Trung ương và nơi ở thường xuyên các đồng chí lãnh đạo; đồng thời yêu cầu các địa phương có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Cảnh vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định về đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi công tác tại địa phương. 

3. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chế độ cảnh vệ thực hiện đầy đủ biện pháp, chế độ cảnh vệ theo quy định của Luật Cảnh vệ./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, K01. LTP (150b).

	 BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Tô Lâm


� Một số vụ việc nổi bật gần đây: Vụ bạo loạn hàng chục nghìn người tại Đồi Capitol, Mỹ (06/1/2021); Vụ biểu tình hàng chục nghìn người tại thủ đô Habana và nhiều địa phương của Cuba (11/7/2021); Vụ biểu tình hàng nghìn người tại Nhà Quốc hội Iraq (30/7/2022); Vụ tấn công Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng thiết bị bay không người lái (04/8/2018); Vụ ám sát Tổng thống Haiti Jonevel Moise tại nhà riêng (07/7/2021); Vụ ám sát hụt Tổng thống Mali Assimi Goita bằng dao tại Nhà thờ (20/7/2021); Vụ ám sát hụt Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi bằng máy bay không người lái tại Dinh thự (07/11/2021); Âm mưu ám sát hụt Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bằng phương thức cài đặt bom trên xe ô tô (04/12/2021); Vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bằng súng tự chế tại buổi phát biểu vận động bầu cử trên đường phố (08/7/2022); Vụ ám sát hụt Phó Tổng thống Ac-hen-ti-na (01/9/2022)…


� Điển hình là các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội và kiểm tra, chỉ đạo công tác của các địa phương; Các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo chủ chốt: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công tác tại Cộng hòa Pháp, Liên bang Nga, Hung-ga-ri, Cu Ba, Cộng hòa DCND Lào (năm 2018); Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc công tác tại Ô-xtrây-li-a, Niu-di-lân, Xin-ga-po, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Trung Quốc, Papua New Ghinue (năm 2018); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân công tác tại Hà Lan, Thụy Sỹ, Ô-xtrây-li-a, Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2018); Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc công tác tại Thụy Sỹ, Nga, Ru-ma-ni, Cộng hòa Séc, Trung Quốc, Na-uy, Thụy Điển, Thái Lan, Nhật Bản (năm 2019); Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Cộng hòa DCND Lào, Cu Ba, Thụy Sĩ, Liên bang Nga, Camphuchia và dự Phiên họp cấp cao Khoá 76 Đại hội đồng Liên Hợp quốc tại Hoa Kỳ (năm 2021); Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự COP26, thăm, làm việc tại Vương quốc Anh, thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Nhật Bản (năm 2021); Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Cộng hoà Áo, thăm, làm việc với Nghị viện Châu Âu, Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Cộng hoà Phần Lan, Hàn Quốc và Ấn Độ (năm 2021); Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ (năm 2022); Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ và CHDCND Lào (năm 2022)...


� Các đoàn khách quốc tế như: Tổng thống Ba Lan; Tổng thống Hàn Quốc; Tổng thống In-đô-nê-xi-a; Tổng thống Ấn Độ; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào; Thủ tướng Cộng hòa Pháp; Thủ tướng Xri-lan-ca; Thủ tướng Campuchia (năm 2018); Đoàn Tổng thống Mỹ; Chủ tịch Triều Tiên; Tổng thống Ác-hen-ti-na; Tổng thống Myanma; Thủ tướng Hà Lan; Thủ tướng Nepal; Thủ tướng Ma-lai-xi-a, Thủ tướng Ác-mê-ni-a; Thủ tướng Ô-xtrây-li-a; Quốc Vương Bru-nây; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pháp (năm 2019); Đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào; Thủ tướng nước Cộng hòa DCND Lào; Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia; Thủ tướng Nhật Bản; Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc (năm 2020); Đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào; Thủ tướng Chính phủ Campuchia; Chủ tịch Quốc hội Lào (năm 2021); Đoàn Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản, Đoàn Thủ tướng Lào (năm 2022)...


� Các sự kiện đặc biệt quan trọng như: Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia “50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”; Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018); Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2; Đại lễ Phật đản Vesak (năm 2019); Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 9, 10, 11 khóa XII; Kỳ họp thứ 7, 8 - Quốc hội khóa XIV; Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 39 (năm 2019); Đại hội khỏe và Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; Hội nghị trực tuyến Đại hội đồng AIPA-41; Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 12, 13 khóa XII và Kỳ họp thứ 9, 10 - Quốc hội khóa XIV (năm 2020); Hội nghị trực tuyến Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 42; Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (năm 2021); Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (năm 2021); Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; SEA GAMES 31 (năm 2022)…


� Quy chế phối hợp với Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Công binh; Cục Cảnh sát giao thông, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Các đơn vị Tình báo, Công an các địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Đắk Lắk.


� Quy chế phối hợp với cơ quan ngoài lực lượng vũ trang: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cục Lễ tân Nhà nước, Cục Hàng không Việt Nam, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Bản Ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 


� Bộ Công an đã ký “Thỏa thuận về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga trong công tác cảnh vệ” và “Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan an ninh Phủ tổng thống nước Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác trong lĩnh vực cảnh vệ”; một số Văn kiện hợp tác khác đang được thúc đẩy sau khi gián đoạn vì đại dịch Covid-19


� Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; Khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam: Người đứng đầu Nhà nước, cơ quan lập pháp, Chính phủ; cấp phó của Người đứng đầu Nhà nước, cơ quan lập pháp, Chính phủ trên cơ sở có đi, có lại.
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